
 

UBND TỈNH NINH THUẬN  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

 

 

PHỤ LỤC 01  

Thống kê các văn bản tham mưu về KH&CN được ban hành tính đến hết tháng 5 năm 2024 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SKHCN ngày      tháng 6  năm 2024  của Sở KH&CN) 

 

TT Tên văn bản 

Cơ quan 

ban 

hành 

Ghi 

chú 

1 

Văn bản số 30/UBND-KTTH ngày 03/01/2024 của UBND 

tỉnh về việc khẩn trương triển khai các biện pháp xử lý sự cố 

mất nguồn phóng xạ Ir-192 hoạt độ 70Ci tại xưởng cơ khí 

Lợi Hải, xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc. 

UBND 

tỉnh 
 

2 

Chương trình hành động số 239-CTr/TU ngày 09/01/2024 thực 

hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, ngày 30/01/2023 của Bộ Chính 

trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát 

triển bền vững đất nước trong tình hình mới. 

Tỉnh ủy 

 

3 

Báo cáo số 10/BC-UBND ngày 12/01/2024 về việc liên quan 

thiết bị chụp ảnh phóng xạ công nghiệp (thiết bị máy Gamma) có 

nguồn phóng xạ Ir-192, hoạt độ 70Ci. 

UBND 

tỉnh 

 

4 

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 27/02/2024 về việc bãi bỏ 

Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 02/8/2011, Quyết định số 

283/QĐ-UBND ngày 20/8/2014 và Quyết định số 06/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

UBND 

tỉnh 

 

5 

Kế hoạch số 840/KH-UBND ngày 27/2/2024 về Hỗ trợ doanh 

nghiệp, tổ chức, cá nhân trong hoạt động khoa học và công nghệ; 

hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận năm 2024 

UBND 

tỉnh 

 

6 

Kế hoạch số 787/KH-UBND ngày 23/02/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh 

Ninh Thuận năm 2024. 

UBND 

tỉnh 

 

7 

Kế hoạch số 839/KH-UBND ngày 27/02/2024 về thực hiện Đề 

án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh 

nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc 

tế” trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. 

UBND 

tỉnh 

 

8 
Kế hoạch số 910/KH-UBND ngày 01/03/2024 về triển khai 

Chiến lược Sở hữu trí tuệ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

UBND 

tỉnh 

 

9 

Kế hoạch số 1014/KH-UBND ngày 07/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về triển khai Chương trình quốc gia Hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá 

năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

UBND 

tỉnh 

 

10 
Công văn số 933/UBND-VXNV ngày 10/3/2024 về việc đề 

xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc Đề án công 

nghệ sinh học 
UBND 

 



 

11 

Quyết định số 155/QĐ-UBND ngày 13/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh v/v giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2024 cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố để 

triển khai Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015. 

UBND 

tỉnh 
 

12 

Văn bản số 1178/UBND-VXNV ngày 18/3/2024 về triển khai 

thực hiện Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của 

Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 

và các Giải thưởng khác về Khoa học và Công nghệ 

UBND 

tỉnh 
 

13 
Kế hoạch số 1213/KH-UBND Tổ chức chào mừng Ngày khoa 

học và công nghệ Việt Nam năm 2024 

UBND 

tỉnh 
 

14 

Kế hoạch số 1212/KH-UBND ngày 20/3/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Thực hiện đề án “Triển khai, áp dụng và quản lý hệ 

thống truy xuất nguồn gốc” năm 2024 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận. 

UBND 

tỉnh 

 

15 

Kế hoạch số 1321/KH-UBND ngày 26/03/2024 V/v triển khai 

thực hiện một số nội dung Kế hoạch số 3816/KH-UBND ngày 

02/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ứng phó sự cố bức 

xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. 

UBND 

tỉnh 

 

16 

Kế hoạch số 1342/KH-UBND ngày 26/3/2024 về đẩy mạnh 

nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ; tập 

trung triển khai các nhiệm vụ có tính ứng dụng cao trong sản 

xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí hậu năm 2024 

UBND 

 

17 

Kế hoạch số 1238/KH-UBND ngày 21/03/2024 về việc triển 

khai thực hiện Kế hoạch số 3816/KH-UBND ngày 02/9/2022 của 

Ủy ban nhân dân về việc ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2024 – 2028.   

UBND 

tỉnh 

 

18 

Kế hoạch số 294-KH/TU, ngày 02/4/2024 thực hiện Kết luận số 

69-KL/TW, ngày 10/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và công 

nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều 

kiện kinh tế thị truongwfw định hướng xã hội chủ nghĩa và hội 

nhập quốc tế 

Tỉnh ủy 

 

19 

Kế hoạch số 1489/KH-UBND ngày 05/4/2024 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa 

học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2024. 

UBND 

tỉnh 

 

20 

Tờ trình số 350-TTr/BCSĐ ngày 11/4/2024 của Ban Cán sự 

Đảng UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch Sơ kết 05 năm 

thực hiện Kế hoạch số 211-KH/TU, ngày 24/12/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 52-

NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

Ban Cán 

sự Đảng 

UBND 

 

21 

Văn bản số 1526/UBND-VXNX ngày 15/04/2024 về việc tổ 

chức Chương trình “Ứng dụng kho lạnh sử dụng năng lượng mặt 

trời chi phí thấp trong cộng đồng” 

UBND 

tỉnh 

 

22 
Kế hoạch số 300-KH/TU ngày 16/4/2024 của Tỉnh ủy về sơ 

kết 05 năm thực hiện KH 211, ngày 24/12/2019 của Ban 
Tỉnh ủy 

 



 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 52-

NQ/TW của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách 

chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 

23 

Báo cáo số 400-BC/BCSĐ ngày 22/4/2024 Kết quả lãnh đạo, chỉ 

đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 

10/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về đẩy 

mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 

tạo đến năm 2025, định hướng đến năm năm 2030 

BCSĐ 

UBND 

tỉnh 

 

24 

Kế hoạch số 1852/KH-UBND ngày 02/5/2024 Triển khai Kế 

hoạch số 294-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết 

luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về phát triển khoa học và 

công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và 

hội nhập quốc tế 

UBND 

tỉnh 

 

25 

Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 07/5/2024 về việc phê duyệt 

nhiệm vụ KH & CN đặt hàng cáp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước (lĩnh vực đổi mới sáng tạo) thực hiện từ năm 2024.  

UBND 

tỉnh 

 

26 
Kế hoạch số 1994/KH-UBND ngày 09/5/2024 về tổ chức cuộc 

thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh năm 2024 

UBND 

tỉnh 

 

27 

Quyết định số 562/QĐ-UBND ngày 20/5/2024 của UBND 

về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (đợt 1, 

các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, y tế và du 

lịch) thực hiện từ năm 2024 

UBND 

tỉnh 

 

28 

Quyết định số 600/QĐ-UBND ngày 27/5/2024 của UBND 

về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ đặt hàng cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước (lĩnh 

vực Năng suất chất lượng và Truy xuất nguồn gốc) thực hiện 

từ năm 2024  

UBND 

tỉnh 

 

Tổng cộng: 28 văn bản   
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